
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KẾ HOẠCH HỌC LẠI CÁC MÔN HỌC TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2025 - 2026

STT MÔN HỌC/MÔ ĐUN Đối tượng

Số lượng 
dự kiến 

sinh viên 
học lại

Thời gian học Thời gian dự kiến thi Ghi chú

I MÔN HỌC CHUNG

1 TA nâng cao CLC K2 4 Tuần 48-49 Tuần 50

2

Tiếng Anh ĐDK13 & CLCK2 36 Tuần 49-51 Tuần 52 CLC2: 1; ĐDK13: 35

Tiếng Anh Đ DK11 6 Tuần 49-51 Tuần 52 HLL5

Tiếng Anh PHCN K11 7 Tuần 49 Tuần 2 NH 26-27

Tiếng Anh KTVK12 7 Tuần 49-52 Tuần 2 NH 26-27

Tiếng Anh HAYH K11 5 Tuần 49-52 Tuần 2 NH 26-27

Tiếng Anh ĐDK12 33 Tuần 49-52 Tuần 2 NH 26-27

Tiếng Anh Dược K2 1 Tuần 49-52 Tuần 2 NH 26-27

3

Mô đun 1 ĐDK13 & CLCK2 235 Tuần 46-47 Tuần 49 CLC2: 11; ĐDK13: 224

Mô đun 1 ĐDK12 & CLCK1 100 Tuần 46 - 48 Tuần 50

Mô đun 1 Đ DK11 15 Tuần 51-52 Tuần 2 26-27

4

Mô đun 2 ĐDK13 & CLCK2 189 Tuần 48-49 Tuần 50 CLC2: 3; Đ DK13: 186

Mô đun 2 ĐDK12 & CLCK1 116 Tuần 50 - Tuần 52 Tuần 2 NH 26-27

Mô đun 2 Đ DK11 15 Tuần 50 - Tuần 52 Tuần 2 NH 26-27

5

MĐ 3 ĐDK13 & CLCK2 37 Tuần 50-51 Tuần 52 CLC2: 2; ĐDK13: 35

MĐ 3 ĐDK12 7 Tuần 50-51 Tuần 52

MĐ 3 Đ DK11 2 Tuần 50-51 Tuần 52

6

MĐ 4 ĐDK13 14 Tuần 49-50 Tuần 51

MĐ 4 ĐDK12 19 Tuần 49-50 Tuần 51

MĐ 4 Đ DK11 1 Tuần 49-50 Tuần 51

7 Mô đun 22 ĐDK12 7 Tuần 48-51 Tuần 51

8 Mô đun 5 ĐDK12 14 Tuần 47-49 Tuần 51

9 Mô đun 10 ĐDK12 17 Tuần 50-51 Tuần 52

10
Mô đun 12 ĐDK12 119 Tuần 49-50 Tuần 52

Mô đun 12 Đ DK11 15 Tuần 49-50 Tuần 52

11 Mô đun 16 ĐDK12 14 Tuần 50-51 Tuần 52

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2555575/BC-
Số văn bản: 2555575
Ngày ban hành: 29/07/2026
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STT MÔN HỌC/MÔ ĐUN Đối tượng

Số lượng 
dự kiến 

sinh viên 
học lại

Thời gian học Thời gian dự kiến thi Ghi chú

12 Mô đun 13 Đ DK11 5 Tuần  51-52 Tuần 2 26-27

13 Mô đun 20 Đ DK11 43 Tuần 48-49 Tuần 51

14 Mô đun 21 Đ DK11 5 Tuần  51-52 Tuần 2 26-27

15 Mô đun 6 Đ DK11 6 Tuần 1-2 NH 26-27 Tuần 4 NH 26-27

16 Mô đun 7 Đ DK11 9 Tuần 1-2 NH 26-27 Tuần 4 NH 26-27

17 Pháp luật 

Đ DK11 3 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

Dược K1 3 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

Dược K2 3 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

18 Tin học Đ DK11 4 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

19 MHTC 1 Đ DK11 4 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

20 MHTC 2 Đ DK11 1 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

21 MHTC 5 Đ DK11 4 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

22 MHTC 7 Đ DK11 3 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

23 MHTC 8 Đ DK11 1 Tuần 51-52 Tuần 2 NH 26-27

24 MĐ 8,9,11,14,15,17,TTTN Đ DK11

Sinh viên chủ động liên hệ giảng 
viên lâm sàng hoặc điều phối đào 
tạo để xin đi bù và thi theo đúng 

quy định về TTBV

II MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

II.1 ĐIỀU DƯỠNG

II.2 DƯỢC 

1 HOÁ PHÂN TÍCH DƯỢC K1 3 Tuần 49-50 Tuần 52

2 GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ
DƯỢC K1 6 Tuần 50-52 Tuần 2 NH 26-27

DƯỢC K2 26 Tuần 50-52 Tuần 2 NH 26-27

3 BỆNH HỌC DƯỢC K1 3 Tuần 51

II.2 KỸ THUẬT Y HỌC

1 Kỹ năng giao tiếp và CTXH

KTVK12 4

Tuần 48-51 51HAK11 1

PHCN K11 3

2 Dinh dưỡng- VSATTP-DTH-SKMT

KTVK12 16

Tuần 49-51
52

HAK11 3

PHCN K11 4 52

 3

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2555575/BC-
Số văn bản: 2555575
Ngày ban hành: 29/07/2026
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STT MÔN HỌC/MÔ ĐUN Đối tượng

Số lượng 
dự kiến 

sinh viên 
học lại

Thời gian học Thời gian dự kiến thi Ghi chú

3 GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ

KTVK12 101

Tuần 50-52
Tuần 2 NH 26-27

HAYH k11
HAYH K10 4

PHCN K11 16 Tuần 2 NH 26-27

4 Hóa sinh
KTVK12 64

Tuần 51-52 53
HAYH k11
HAYH K10 22

5 DL-SLB

KTVK12 75

Tuần 50-52
53

HAYH k11 17

PHCN K11 16 53

6 Điều dưỡng cơ bản- Cấp cứu ban đầu
KTVK12 24

Tuần 51 Tuần 2 NH 26-27
PHCN K11 5

7 Kỹ thuật xử lý hình ảnh HAYH k11 2 Tuần 50-52 53

8 Cơ sở vật lý hình ảnh HAYH k11 16 Tuần 50-52 53

9 Giải phẫu XQ HAYH K9 1 Học ghép với khối 
KTV

10 BH nội nhi HAYH K9 1 Học ghép

11 Dược SLB HAYHK9; PHCNK9 2 Tuần 50-51 Tuần 53

12 BH ngoại sản PHCNK9 1 Học ghép

13 Hoá sinh PHCNK9 1 Tuần 51-52 Tuần 53

14 Hoá sinh 1 XNYHK9 1 Học ghép

15 Huyết học 1 XNYH 11 8 Tuần 50-51

16 Hóa sinh 2 XNYH 11 14 tuần 52-53

17 Vi ký sinh XNYH 11 7 tuần 54-55

18 Vi sinh XNYH 11 8 Tuần 54-55

II.3 PHCN

1 Chính Trị PHCN K11 5 Tuần 46 54

2 Giải phẫu chức năng hệ thần kinh vận động
PHCN K11 16

Tuần 50-51 53
PHCN K10 2

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bùi Minh Thu

4

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2555575/BC-
Số văn bản: 2555575
Ngày ban hành: 29/07/2026
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